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                              ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH 

 

LÝ LỊCH KHOA HỌC 

 

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC 

Họ và tên: Nguyễn Như Quỳnh Giới tính: Nữ 

Ngày, tháng, năm sinh: 14/09/1988        Nơi sinh: Dương Thành –Phú Bình – TN  

 Thâm niên giảng dạy: 12 năm Dân tộc: Kinh 

Học vị cao nhất: Thạc sĩ            Năm, nước nhận học vị: 2017 

Chức danh khoa học cao nhất:   Năm bổ nhiệm: 

Chức vụ, đơn vị công tác: Giảng viên, Khoa Kinh tế, trường ĐH Kinh tế và Quản trị kinh doanh 

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: Tổ 22, Phường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên, tỉnh TN 

Điện thoại cơ quan:         Điện thoại nhà riêng:  

Điện thoại di động: 0942086816 

Fax:            Email: nnquynh@tueba.edu.vn 

I. Quá trình đào tạo: 

1. Trung học chuyên nghiệp 

Hệ đào tạo:…………………………. Thời gian đào tạo từ …../….. đến …./…… 

Nơi học (trường, thành phố):……………………………………………………… 

Ngành học: ……………………………………………………………………….. 

2. Đại học 

Ngành đào tạo: Kinh tế 

Hệ đào tạo: Chính quy                Thời gian đào tạo từ tháng 08/2007 đến 06/2011 

Năm tốt nghiệp: 2011 

Xếp loại tốt nghiệp: Khá 

Nơi học (trường, thành phố): Hà Nội 

Tên đồ án, luận án hoặc môn thi tốt nghiệp:  

Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Văn Hưởng 

3. Thạc sỹ 

Ngành đào tạo: Kinh tế 
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Hệ đào tạo: Chính quy         Thời gian đào tạo từ tháng 10/2014 đến tháng 12/2016 

Năm tốt nghiệp: 2016 

Xếp loại tốt nghiệp: Khá 

Nơi học (trường, thành phố): Hà Nội 

Tên đồ án, luận án hoặc môn thi tốt nghiệp: Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến sản xuất 

chè theo tiêu chuẩn VietGap của các hộ gia đình trồng chè ở Thái Nguyên. 

Người hướng dẫn: PGS.TS. Lê Quang Cảnh 

4. Tiến sỹ 

Ngành đào tạo: ……….. 

Hệ đào tạo: …………….                  Thời gian đào tạo từ tháng ……………….. 

Năm tốt nghiệp: ………… 

Xếp loại tốt nghiệp: ……………… 

Nơi học (trường, thành phố): …………………. 

Tên đồ án, luận án hoặc môn thi tốt nghiệp: …………………………. 

Người hướng dẫn: ……………………….. 

5. Trình độ ngoại ngữ: TOIEC 520 

6. Học vị, học hàm, chức vụ kỹ thuật được chính thức cấp; sổ bằng, ngày và nơi cấp: 

6.1. Trình độ thạc sĩ 

Học vị: Thạc sĩ 

Số hiệu bằng: 000964  

Cấp ngày: 10/01/2017 

Nơi cấp: Trường ĐH Kinh tế quốc dân 

6.2. Trình độ tiến sĩ 

Học vị: ……………..  

Số hiệu bằng: ……………….. 

Ngày quyết định học vị tiến sĩ: ………………….  

Ngày cấp bằng tiến sĩ: …………………..  

Nơi cấp: ………………………….. 

II. Quá trình công tác chuyên môn kể từ khi tốt nghiệp đại học: 

1. Quá trình công tác 

Thời gian Nơi công tác Công việc 
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đảm nhiệm 

2012 đến nay Trường ĐH Kinh tế và Quản trị kinh doanh Giảng dạy 

   

   

2. Kinh nghiệm giảng dạy và nghiên cứu 

- Các môn học giảng dạy: Kinh tế lượng, Nguyên lý thống kê, Nghiên cứu và dự báo kinh tế 

- Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế 

- Số năm kinh nghiệm công tác: 12 năm 

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

1. Các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia: 

TT Tên đề tài, dự án nghiên cứu 

Năm bắt 

đầu/Năm 

hoàn thành 

Đề tài cấp 

(NN, Bộ, 

ngành, 

trường) 

Trách 

nhiệm 

tham gia 

trong đề tài 

1 Nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch 

vụ thông tin thư viện tại trường Đại học 

Kinh tế và Quản trị kinh 

doanh 

2016/2017 Cấp trường Chủ nhiệm 

đề tài 

2 Xây dựng hệ thống học liệu điện tử E – 

Learning cho 

học phần Kinh tế lượng 

2019/2020 Cấp trường Chủ nhiệm 

đề tài 

3 Nghiên cứu xây dựng mô hình kinh tế tuần 

hoàn trong phát 

triển du lịch cộng đồng tỉnh Hà Giang 

2022/2024 Cấp tỉnh Thành viên 

2. Các công trình khoa học đã công bố:  

TT 
Tên các 

thành viên1 
Tên công trình 

Năm 

công 

bố 

Tên tạp chí Số tạp chí Trang 

1 
Phạm Thị 

Hồng 

Start-up enterprises in 

Vietnam- Practices 

and development 

trends 

2024 

International 

Journal of All 

Research Writings 

(ISSN: 2582-1008) 

 16-20 

2  Nghiên cứu các yếu tố 

ảnh hưởng đến ý định 
2022 Tạp chí Kinh tế và Số 21 8-14 

 
1 Ghi đầy đủ tên các thành viên tham gia theo thứ tự trong  bài công bố khoa học 
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khởi nghiệp của sinh 

viên trường đại học 

Kinh tế và Quản trị 

kinh doanh - Đại học 

Thái 

Nguyên 

Quản 

trị kinh 

doanh 

3 
Phạm Thị 

Hồng 

Giải pháp phát triển 

sản phẩm OCOP tại 

huyện Mai Sơn tỉnh 

Sơn La 

2022 

Tạp chí Kinh tế và 

Quản 

trị kinh 

doanh 

Số 21 27-34 

4 
Phạm Thị 

Hồng 

Ảnh hưởng của văn 

hóa doanh nghiệp đến 

sự gắn bó với tổ chức 

của nhân viên 

các ngân hàng thương 

mại cổ phần khu vực 

tỉnh Thái 

Nguyên 

 

 

2021 

 

Tạp chí Kinh tế và 

Quản 

trị kinh doanh 

 

 

 

Số 18 

 

 

27 - 

33 

5 
Nguyễn Ngọc 

Hoa 

Nghiên cứu các yếu tố 

ảnh hưởng đến kết quả 

hoạt động kinh doanh 

của ngân hàng thương 

mại trên địa 

bàn tỉnh Thái Nguyên 

 

2021 

Tạp chí Kinh tế 

Châu á – Thái bình 

dương 

 

Số 589 

 

28 - 

30 

6 
Phạm Thị 

Hồng 

Thực trạng sản xuất 

cây hồng không hạt 

tại huyện Ngân Sơn 

tỉnh Bắc Kạn và 

hướng đi bền vững 

 

2020 

Tạp chí Kinh tế 

Châu á – Thái bình 

dương 

 

Số 563 

 

51 - 

53 

7 

Dương Thị 

Huyền Trang, 

Lê Thị Thanh 

Thương 

Nâng cao năng lực 

cạnh 

tranh của doanh 

nghiệp nhỏ và vừa 

trên địa bàn tỉnh Thái 

Nguyên 

 

2019 

Tạp chí Kinh tế 

Châu á – Thái bình 

dương 

 

Số 540 

 

79- 

81 

8 

Dương Thị 

Huyền Trang, 

Lê Thị Thanh 

Thương 

Phân tích biến động 

hiệu quả kinh tế trồng 

bưởi diễn tại xã Tân 

Quang – TP Sông 

Công – tỉnh Thái 

Nguyên 

 

2018 

Tạp chí Kinh tế và 

Quản 

trị kinh doanh 

 

 

Số 08 

 

32 - 

35 

9 
Phạm Thị 

Hồng 
Các yếu tố ảnh hưởng 

tới việc sản xuất chè 

 

 

Tạp chí Kinh tế 

Châu á – Thái bình 

 

509 + 
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theo tiêu chuẩn 

VietGap của các hộ 

gia đình trồng chè tại 

Thái 

Nguyên 

2018 dương 510 31 - 

33 

10 
Dương Thị 

Huyền Trang 

Nâng cao chất lượng 

sản phẩm và dịch vụ 

thông tin thư viện tại 

trường Đại học Kinh tế 

và Quản trị kinh 

doanh 

 

 

2016 

Tạp chí Kinh tế 

Châu á – Thái bình 

dương 

 

 

Số 484 

 

 

15- 

17 

11 
Dương Thị 

Huyền Trang 

Hiệu quả kinh tế trồng 

bưởi diễn tại xã Tân 

Quang - Thị xã Sông 

Công - Thái Nguyên 

 

 

2015 

Tạp chí Khoa học 

phát triển nông thôn 

Việt Nam 

 

Số 27/20 

16 

 

 

40- 

42 
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3. Sách, giáo trình, tài liệu tham khảo đã công bố: Không 

TT Tên sách Tên Nhà xuất bản 

Năm 

xuất 

bản 

Loại sách2 

Trách 

nhiệm 

tham gia 

      

      

 

4. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học, hướng dẫn sinh viên NCKH 

TT Tên luận văn/đề tài 
Tên học viên - 

NCS3 
Bậc Vai trò4 

Năm 

bảo vệ 

1 

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng 

đến ý định khởi nghiệp của sinh 

viên khối ngành Kinh tế - Quản trị 

kinh doanh trên địa bàn thành phố 

Thái Nguyên 

Nguyễn Ngọc 

Huyền 
Đại học 

Giáo 

viên 

hướng 

dẫn 

2022 

      

- Số lượng học viên đã bảo vệ thành công luận văn thạc sỹ: Không 

- Số lượng học viên đang hướng dẫn: Không 

- Số lượng nghiên cứu sinh đã bảo vệ thành công luận án tiến sỹ: Không 

- Số lượng nghiên cứu sinh đang hướng dẫn: Không 

 

 

Xác nhận của cơ quan 

Thái Nguyên, ngày 03 tháng 6 năm 2024 

Người khai ký tên 

 

 

 

Nguyễn Như Quỳnh 

 

 
2 Loại sách: Giáo trình, Sách tham khảo, Sách chuyên khảo, Sách bài tập,…. 
3 Tên của học viên cao học, NCS hoặc chủ nhiệm đề tài SV NCKH 
4 Vai trò của người kê khai. Giáo viên hướng dẫn số mấy? 


